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NGHIÊN CỨU KẾT QUẢ SIÊU ÂM NỘI SOI TRONG CHẨN ĐOÁN TẮC MẬT ĐOẠN THẤP DO NGUYÊN NHÂN ÁC TÍNH
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TÓM TẮT

Mục tiêu: Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng bệnh nhân tắc mật thấp do nguyên nhân ác tính. Vai trò của siêu âm nội soi trong chẩn đoán tắc mật đoạn thấp do nguyên nhân ác tính. Đối tượng và phương pháp: Gồm 29 bệnh nhân được chẩn đoán tắc mật thấp, được khám lâm sàng, siêu âm nội soi, nghiên cứu đối chiếu với 1 số phương pháp khác. Kết quả: Vàng da, đau hạ sườn phải và gầy sút cân là triệu chứng chủ yếu của tắc mật do nguyên nhân ác tính tỷ lệ lần lượt là 82,8%, 62,1% và 51,7%. Tỷ lệ tăng trên mức bình thường của Bilirubin TP là 79,3%, GOT là 65,5%, GPT là 69%, GGT là 93% và CA19-9 là 62,1%. Siêu âm nội soi phát hiện thêm 2/28 khối u đoạn thấp mà MRI bỏ sót, ngoài ra còn áp dụng FNA để xác định bản chất của tổn thương. Kết luận: Siêu âm nội soi là phương pháp có giá trị trong chẩn đoán tắc mật do nguyên nhân ác tính, đặc biệt là đoạn thấp ống mật chủ.

Từ khóa: Siêu âm nội soi
SUMMARY

STUDY ON ENDOSCOPIC ULTRASOMOGRAPHRY IN THE DIAGNSIS OF LOVE MALIGNAMT BILIARY OBSTRUETION

Objective: Study on some of the clinical and subclincal features in the patients with  low malignant biliary obstruction. The role of endoscopic ultrasonography in the diagnosis of. Subject and methods: 29 patients were diagnosed low biliary obstruction, they were underwent clinical examination, endoscopic ultrasonography, studies comparing the value of endoscopic ultrasonography with one other methods in the diagnosis of low malignant biliary obstruction. Results: jaundice, right upper quadrant pain and weight loss are symptoms of low malignant biliary obstruction with the rate of 82.8%, 62.1% and 51.7% respectively. The rates of patients with increased bilirubin, GOT, GPT, GGT,and CA19-9 were 79.3%, 65.5%, 69%, 93% and 62.1% respectively. Endoscopic ultrasound detected 2/28 cases wich MRI missed. Conclusion: Endoscopic ultrasound is a valuable method in the diagnosis of malignant biliary obstruction, especially the low segment of bile duct.
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